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TRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆT 

HỌ VÀ TÊN: ...............................................  

LỚP: ………………………… STT:…….... 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  

TUẦN 1 (06/9/2021 – 11/9/2021) 

PHÂN MÔN HÌNH HỌC 

CHƯƠNG I.     ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THẲNG   

                                                         SONG SONG 

§2. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH – LUYỆN TẬP 

Hoạt động 1: Đọc sách tài liệu dạy học Toán 7 tập 1 trang 110, 111 và thực hiện các 

yêu cầu. 

 Các kiến thức trọng tâm của bài học: 

1) Định nghĩa: 

     Hai góc đối đỉnh là hai góc có chung một đỉnh và mỗi cạnh của góc này là tia đối của 

một cạnh của góc kia. 

 

 

 

 

 

 

• Ví dụ: Hình nào dưới đây có các cặp góc đối đỉnh kể tên các cặp góc đối đỉnh đó. 

 

 

 

 

 

• Ta có: 𝐎𝟏
෢ 𝐯à 𝐎𝟑

෢  là hai góc đối đỉnh 

• Ta có: 𝑶𝟐
෢ 𝒗à 𝑶𝟒

෢  𝑙à ℎ𝑎𝑖 𝑔ó𝑐 đố𝑖 đỉ𝑛ℎ 

𝑯ì𝒏𝒉 𝟏 

• Ta có 𝑨𝟏
෢𝒗à 𝑨𝟑

෢ 𝑙à ℎ𝑎𝑖 𝑔ó𝑐 đố𝑖 đỉ𝑛ℎ 

• Ta có 𝑨𝟒
෢𝒗à 𝑨𝟓 

෢ 𝑙à ℎ𝑎𝑖 𝑔ó𝑐 đố𝑖 đỉ𝑛ℎ 
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• Không có cặp góc đối đỉnh                                    Không có cặp góc đối đỉnh 

 

 

𝟐) 𝐓í𝐧𝐡 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐡𝐚𝐢 𝐠ó𝐜 đố𝐢 đỉ𝐧𝐡: 

  

 

 

 

• Ta có 𝑂1
෢𝑣à 𝑂3

෢  𝑙à ℎ𝑎𝑖 𝑔ó𝑐 đố𝑖 đỉ𝑛ℎ 

     Nên 𝑂1
෢= 𝑂3

෢  

• Ta có 𝑂2
෢𝑣à 𝑂4

෢ 𝑙à ℎ𝑎𝑖 𝑔ó𝑐 đố𝑖 đỉ𝑛ℎ 

   Nên 𝑂2
෢  = 𝑂4

෢ 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học (Phiếu học tập) 

Dựa vào nội dung kiến thức đã tìm hiểu, học sinh hoàn thành các bài tập sau 

Bài 1: Quan sát các hình vẽ sau rồi kể tên các cặp góc đối đỉnh   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑯ì𝒏𝒉 𝟐 

❖ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 

 

Hình 2 Hình 1 
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Bài 2: Vẽ xBy  có số đo bằng 60 . Vẽ góc đối đỉnh với xBy . Tính số đo của góc đó. 

Bài 3: Ba đường thẳng xx , yy , zz  cùng đi qua điểm O . Hãy viết tên các cặp góc đối 

đỉnh. 

Bài 4: Cho hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O như hình vẽ: 

a. Kể tên các cặp góc đối đỉnh, cặp góc kề bù. 

b. Cho 𝑂1
෢ = 600 . Tính số đo các góc 𝑂2

෢;  𝑂3
෢;  𝑂4

෢ 

 

 

 

  

 

 

Bài 5: Cho bài toán như hình vẽ 

a. Kể tên các cặp góc đối đỉnh, cặp góc kề bù 

b. Cho 𝐸7
෢ = 800 . Tính số đo các góc 𝐸5

෢;  𝐸6
෢;  𝐸2

෢ 

 

 

 

 

 

Bài 6: Hai đường thẳng EH và FG cắt nhau tại A  

a) Kể tên các cặp góc đối đỉnh, cặp góc kề bù 

b) Cho 𝐸𝐴𝐹̂ = 600 . 

 Tính số đo các góc 𝐹𝐴𝐻̂;  𝐻𝐴𝐺̂;  𝐺𝐴𝐸̂ 

 

60
0
 

800 

60
0
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Hoạt động 3: Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm 

vụ học tập. 
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    TRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆT  

HỌ VÀ TÊN: ........................................................  

LỚP: ………………………… STT:……....  

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC   

TUẦN 2 (13/9/2021 – 18/9/2021)  

PHÂN MÔN HÌNH HỌC  

CHƯƠNG I.     ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC  

                         ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG  

§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG – LUYỆN TẬP  

* Hoạt động 1: Đọc sách tài liệu dạy học Toán 7 tập 1 trang 110, 111 và thực hiện các 

yêu cầu. 

 Các kiến thức trọng tâm của bài học: 

1. Định nghĩa  

       Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được 

gọi là hai đường thẳng vuông góc. 

 

 

 

• Chú ý :  

Nếu 90xOy =   thì tia Ox vuông góc với tia Oy , kí hiệu Ox Oy⊥  và ngược lại  

2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc 

                         

 

 

 

 

Kí hiệu  𝒙𝒙′ ⊥ 𝒚𝒚′ 
 

. 

. 

. 

. 
Ký hiệu  a ⊥ 𝒂′ 
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3. Đường trung trực của đoạn thẳng           

  Định nghĩa: 

      Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là trung trực 

của đoạn thẳng ấy  

 

 

 

 

❖ Chú ý: 

           Khi xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB ta nói: Hai điểm A và B đối xứng 

nhau qua đường thẳng xy. 

* Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học (Phiếu học tập) 

 Dựa vào nội dung kiến thức đã tìm hiểu, học sinh hoàn thành các bài tập sau: 

𝑩à𝒊 𝟏𝟏 𝑺𝑮𝑲/𝟖𝟔:  Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau 

𝑎) 𝐻𝑎𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑣𝑢ô𝑛𝑔 𝑔ó𝑐 𝑣ớ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑙à ℎ𝑎𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 cắt nhau và trong các 

góc tạo thành có một góc vuông 

𝑏) 𝐻𝑎𝑖 đườ𝑛𝑔 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑎 𝑣à 𝑎′𝑣𝑢ô𝑛𝑔 𝑔ó𝑐 𝑣ớ𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 đượ𝑐 𝑘ý ℎ𝑖ệ𝑢 𝑙à 𝐚 ⊥ 𝒂′. 

𝑐) 𝐶ℎ𝑜 𝑡𝑟ướ𝑐 𝑚ộ𝑡 đ𝑖ể𝑚 𝐴 𝑣à 𝑚ộ𝑡 đườ𝑛𝑔 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑑 𝑐ó 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎấ𝑡 𝑚ộ𝑡 

đườ𝑛𝑔 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑑′ đ𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝐴 𝑣à 𝑣𝑢ô𝑛𝑔 𝑔ó𝑐 𝑣ớ𝑖 𝑑. 

• Tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông   

góc với đường thẳng a cho trước.  

 

y

x

M
A B

Ta có M là trung điểm AB

Đườ𝑛𝑔 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑥𝑦 ⊥ 𝐴𝐵 𝑡ạ𝑖 𝑀
ൠ  ⇔ 𝑥𝑦 𝑙à đườ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟ự𝑐 𝑐ủ𝑎 đ𝑜ạ𝑛 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝐴𝐵 
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y 

x 

𝑑1 

A 

𝑑2 

Tiết 4:   LUYỆN TẬP 

𝑩à𝒊 𝟏𝟒 𝑺𝑮𝑲/𝟖𝟔: 

𝑎) 𝐶ℎ𝑜 đ𝑜ạ𝑛 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝐶𝐷 𝑑à𝑖 3𝑐𝑚.   𝐻ã𝑦 𝑣ẽ đườ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟ự𝑐 𝑐ủ𝑎 đ𝑜ạ𝑛 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑛à𝑦  

 

 

 

 

 

𝑏) 𝐶ℎ𝑜 đ𝑜ạ𝑛 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝐴𝐵 𝑑à𝑖 4𝑐𝑚.   𝐻ã𝑦 𝑣ẽ đườ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟ự𝑐 𝑐ủ𝑎 đ𝑜ạ𝑛 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑛à𝑦  

 

 

 

 

 

𝑐) 𝐶ℎ𝑜 đ𝑜ạ𝑛 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑀𝑁 𝑑à𝑖 5𝑐𝑚.   𝐻ã𝑦 𝑣ẽ đườ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟ự𝑐 𝑐ủ𝑎 đ𝑜ạ𝑛 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑛à𝑦  

𝑑) 𝐶ℎ𝑜 đ𝑜ạ𝑛 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝐸𝐹 𝑑à𝑖 7𝑐𝑚.   𝐻ã𝑦 𝑣ẽ đườ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟ự𝑐 𝑐ủ𝑎 đ𝑜ạ𝑛 𝑡ℎẳ𝑛𝑔 𝑛à𝑦  

Bài 18 (SGK-Trang 87). 

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: 

Vẽ 𝑥𝑂𝑦෢ =  450. Lấy điểm A bất kỳ nằm  

Trong 𝑥𝑂𝑦෢  . Vẽ qua A đường thẳng  

𝑑1 vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A 

 đường thẳng 𝑑2 vuông góc với tia Oy tại C. 

Bài 20: (SGK-Trang 87). 

𝑪 𝑫 

C 

B 
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 Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi 

đoạn thẳng đó. (Vẽ hình trong hai trường hợp ba điểm A, B, C không thẳng hàng và ba 

điểm A, B, C thẳng hang) 

Giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập: Cho 130AOB =  .Trong góc AOB  vẽ các tia  ,OC OD  sao cho OC OA⊥ , OD OB⊥ . 

Tính COD  

Hoạt động 3: Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm 

vụ học tập. 

  

  

  

  

  

  

  

  

𝒅 𝒅 𝒅 𝒅 

 Trường hợp ba điểm A, B, C 

không thẳng hàng 
 Trường hợp ba điểm A, B, C  

thẳng hàng 
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TRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆT  

HỌ VÀ TÊN: ........................................................  

LỚP: ………………………… STT:……....  

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC   

TUẦN 1 (6/9/2021 – 11/9/2021)  

PHÂN MÔN ĐẠI SỐ  

CHƯƠNG I.     SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC 

§1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ – LUYỆN TẬP  

* Hoạt động 1: Đọc sách tài liệu dạy học Toán 7 tập 1 trang 110, 111 và thực hiện các 

yêu cầu. 

 Các kiến thức trọng tâm của bài học: 

1. Số hữu tỉ : 

❖ Ví dụ:  
3 6 12

3 = = =
1 2 4

 ;                                               - 0,5 = 
1 2 3

= = 
2 4 6

− − −
 

                 
0 0 0

0 = = =  
1 2 3

;                                                  
2 2 4 4

= = = 
3 3 6 6

−

−
 

➢ Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số 
𝑎

𝑏
 𝑣ớ𝑖 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍 𝑣à 𝑏 ≠ 0  

❖ Tập hợp số hữu tỉ ký hiệu là Q. 

?1  SGK/5 Ta có: 
6 3

0,6 = =  
10 5

 ;     
5 1 4

-1,25 = ;       1 = 
4 3 3

−
   là các số hữu tỉ 

Vì chúng đều viết được dưới dạng  
a

b
  

?2  SGK/5 Số nguyên a có phải là số hữu tỉ không? Vì sao ? 

Với a  Z ta có: a =  
1

a
 a  Q 

❖ Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp ℕ, ℤ, ℚ 

➢ ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ 

 N   
  Z 

  Q 
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2. Biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số 

Để biểu diễn số hữu tỉ 
𝑎

𝑏
(𝑣ớ𝑖 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍 𝑣à 𝑏 ≠ 0)𝑡𝑟ê𝑛 𝑡𝑟ụ𝑐 𝑠ố 𝑡𝑎 𝑙à𝑚 𝑛ℎư 𝑠𝑎𝑢: 

Bước 1: Chia đoạn đơn vị [0;1] trên trục số thành b phần bằng nhau, mỗi phần là 

1

𝑏
 𝑔ọ𝑖 𝑙à đơ𝑛 𝑣ị 𝑚ớ𝑖  

Bước 2:  

• Nếu a > 0 thì phân số 
𝑎

𝑏
 đượ𝑐 𝑏𝑖ể𝑢 𝑑𝑖ễ𝑛 𝑏ở𝑖 𝑚ộ𝑡 đ𝑖ể𝑚 𝑛ằ𝑚 

𝑏ê𝑛 𝑝ℎả𝑖 đ𝑖ể𝑚 𝑂 𝑣à 𝑐á𝑐ℎ đ𝑖ể𝑚 𝑂 𝑚ộ𝑡 đ𝑜ạ𝑛 𝑏ằ𝑛𝑔 𝑎 𝑙ầ𝑛 đơ𝑛 𝑣ị 𝑚ớ𝑖. 

• Nếu a < 0 thì phân số 
𝑎

𝑏
 đượ𝑐 𝑏𝑖ể𝑢 𝑑𝑖ễ𝑛 𝑏ở𝑖 𝑚ộ𝑡 đ𝑖ể𝑚 𝑛ằ𝑚 𝑏ê𝑛 𝑡𝑟á𝑖   

đ𝑖ể𝑚 𝑂 𝑣à 𝑐á𝑐ℎ đ𝑖ể𝑚 𝑂 𝑚ộ𝑡 đ𝑜ạ𝑛 𝑏ằ𝑛𝑔 |𝑎| 𝑙ầ𝑛 đơ𝑛 𝑣ị 𝑚ớ𝑖. 

Ví dụ: Biểu diễn số các số hữu tỉ 
2

5
;  

−4

5
 trên trục số 

 

❖ Chú ý: Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x gọi là điểm x. 

3. So sánh hai số hữu tỉ: 

Để so sánh hai số hữu tỉ x và y ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi 

so sánh hai phân số đó. 

Ví dụ 1: So sánh 
1

−2
 𝑣à 

3

−5
  

Ta có: 
1

−2
=  

−1

2
=  

−5

10
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3

−5
=  

−3

5
=  

−6

10
 

         𝑉ì − 5 > 6                          𝑛ê𝑛  
−5

10
  >  

−6

10
                     𝑉ậ𝑦 

1

−2
  >  

3

−5
  

 

Ví dụ 2: So sánh hai phân số  −0,6 và 
1

−2
 

Ta có: −0,6 =
−6

10
;                                     

1

−2
=

−5

10
 

Vì – 6 < – 5 nên  
−6

10
<  

−5

10
 

Hay −0,6 < 
1

−2
 

❖ Chú ý: 

• Trên trục số nếu x < y thì điểm x nằm bên trái điểm y. 

• Số hữu tỷ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương. 

• Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm 

• Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm. 

• Số hữu tỉ  
𝑎

𝑏
  là số hữu tỉ dương (

𝑎

𝑏
  > 0 ) nếu a,b cùng dấu ( nghĩa là cùng dương 

hoặc cùng âm) 

• Số hữu tỉ  
𝑎

𝑏
  là số hữu tỉ âm (

𝑎

𝑏
  < 0 ) nếu a,b trái dấu ( nghĩa là a dương thì b âm 

và ngược lại) 

• Ta có 
𝑎

𝑏
  > 

𝑐

𝑑
 𝑘ℎ𝑖 𝑣à 𝑐ℎỉ 𝑘ℎ𝑖 𝑎. 𝑑 > 𝑏. 𝑐 

• Số hữu tỉ âm < 0 < số hữu tỉ dương   

* Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học (Phiếu học tập) 

 Dựa vào nội dung kiến thức đã tìm hiểu, học sinh hoàn thành các bài tập sau: 
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 Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q  

              N ⊂ Z ⊂ Q 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

             -3          N                -3          Z              -3          Q 

    
2

3

−
       N            

2

3

−
       Z           

2

3

−
       Q 

HĐ2: THỬ TÀI BẠN 

+ Số nguyên a có phải là số hữu tỉ không? Vì sao?  

a = 
𝑎

1
 => a ∈ Q 

+ Số nguyên n có phải là số hữu tỉ không? Vì sao?  

n = 
𝑛

1
 => n ∈ Q 

  N 
  Z 

  Q 

1.Điền kí hiệu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào ô vuông:  
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27

28

 −
 
 

       Q       
27

28

−
      Q           0       N*        N      Z       Q   

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số các số sau đây: 
3 1

 ; 

2 3

−
 

 

* Về nhà làm bài tập: 1 ; 2 ; 3 ; 4 Sách TLHD trang 26 
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* Hoạt động 3: Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực 

hiện các nhiệm vụ học tập. 
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   TRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆT  

HỌ VÀ TÊN: ........................................................  

LỚP: ………………………… STT:……............  

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC   

TUẦN 2 (13/9/2021 – 18/9/2021)  

PHÂN MÔN ĐẠI SỐ  

CHƯƠNG I.     SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC 

§2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ – LUYỆN TẬP  

* Hoạt động 1: Đọc sách tài liệu dạy học Toán 7 tập 1 trang 110, 111 và thực hiện các 

yêu cầu. 

 Các kiến thức trọng tâm của bài học: 

 §2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ 

1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ: 

 

Với x =  ; y = 
a b

m m
  ( a, b  Z, m > 0 ), ta có 

x + y =  +  
a b

m m
= 

a b

m

+
, x – y = −

a b

m m
= 

a b

m

−
 

 

 

Ví dụ 1: Thực hiện các phép tính sau 

1) 
−7

8
+

4

7
                                  

3
2) 3

4

−
−                           

   = 
−49

56
+  

32

56
                                     =

12 3

4

− +
 

   = 
−17

56
                                                =

9

4

−
 

2)
2 2

5 3

−
−

6 10

15 15

−
= −

16

15

−
=
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5

2
4

3

) 0

1

,6 +

6 2

10

8 20

3 3

 
3

0 0

1

−

−
= +

−

= +

−
=

 

5) 2,2 −
17

10
+ 3,5 

=
11

5
−

17

10
+

7

2
 

=
22

10
−

17

10
+

35

10
 

= 4 

Ví dụ 2: Thực hiện các phép tính sau 

 𝑎) 3,5 − (
−2

7
) 3

) 1,4
15

− +b  
2

) 0,2 ( 0,5)
3

−
+ − −c

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

........................................... 

 

2. Qui tắc chuyển vế 

 

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang 

vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu 

số hạng đó 

Với mọi 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝜖 𝑄 ta có: 𝒙 + 𝒚 = 𝒛 ⇒

𝒙 = 𝒛 − 𝒚 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Tìm x biết 

a) 
−3

7
+ 𝑥 =

1

3
                

𝑥 =
1

3
+

3

7
 

𝑏) 𝑥 −
1

2
=

−2

3
 

𝑥 =
−2

3
+

1

2
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𝑥 =
16

21
 

 

𝑥 =
−1

6
 

 

Chú ý sgk/9: Trong Q ta cũng có những tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các 

số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như các tổng đại số 

trong Z. 

 * Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học (Phiếu học tập) 

 Dựa vào nội dung kiến thức đã tìm hiểu, học sinh hoàn thành các bài tập 

 

❖ LUYỆN TẬP 

  Các em làm các bài tập 6; 8; 9; 10 sgk/10 

Bài 6/10 SGK: Tính 

5 5 3
) 0.75
12 12 4

− −
+ = + =c  

 

 

    
2 7 2

)3.5 ( )
7 2 7

− − = + =d  

Bài 8/10 SGK: Tính 

)
3 5 3

+ + 
7 2 5

a
− −

= 

 

4 2 3
) 

3 5 2

− − −
+ + =b  

4 2 7
c) 

5 7 10

−
− − = 

 

 

2 7 1 3
)

3 4 2 8

    
− − − + =    

    
d  
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Bài 9/10 SGK: Tìm x,biết 

c) -x  - 
2 6

3 7

−
=   

   - x =   

   - x =  

 x = 

d) 
4

7
 - x = 

1

3
 

         - x =   

         - x =  

            x = 

Bài 10/10 SGK: Tính giá trị biểu thức 

A = 
2 1 5 3 7 5

6 5 3
3 2 3 2 3 2

     
− + − + − − − +     

     
 

* Cách 1: 

36 4 3 30 10 9 18 14 15

6 6 6 6 6 6 6 6 6

           ?                       ?                      ?

     
= − + − + − − − +     
     

= − −

A
 

* Cách 2: 

( )

2 1 5 3 7 5
6 5 3

3 2 3 2 3 2

7 2 5 1 3 5
6 5 3

3 3 3 2 2 2

= − + − − + − + −

   
= − − + − − + + − =   

   

A

 

* Hoạt động 3: Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi 

thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
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TRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆT  

HỌ VÀ TÊN: ........................................................  

LỚP: ………………………… STT:……............  

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC   

TUẦN 2 (13/9/2021 – 18/9/2021)  

PHÂN MÔN ĐẠI SỐ  

CHƯƠNG I.     SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC 

§3 - 4. NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ – LUYỆN TẬP  

* Hoạt động 1: Đọc sách tài liệu dạy học Toán 7 tập 1 trang 15, 16, 17,18 và thực 

hiện các yêu cầu. 

 

 Các kiến thức trọng tâm của bài học: 

 

 §3. NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ 

1. Nhân hai số hữu tỉ 

 

 Một cách tổng quát  với x = 
a

b
; y = 

c

d
 (b,d  0) ta có 

x.y = 
.

.  = 
.

a c a c

b d b d
 

 

 

Ví dụ: Tính 

a) -
4

3
2,0   = −

5

1
 

4

3
 = 

3

20

−
 

b)  
8

15

2

5
.

4

3

2

1
2.

4

3 −
=

−
=

−
 

2. Chia hai số hữu tỉ 
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𝑉ớ𝑖 𝑥 =
𝑎

𝑏
 , 𝑦 =

𝑐

𝑑
 (𝑦 ≠ 0)𝑡𝑎 𝑐ó: 

𝑥 ∶ 𝑦 =
𝑎

𝑏
∶

𝑐

𝑑
=

𝑎

𝑏
 .

𝑑

𝑐
=

𝑎. 𝑑

𝑏. 𝑐
 

 

Ví dụ : Tính 

a) −0,4 ∶ (−
2

3
) =

−2

5
∶

−2

3
=

−2

5
 .

3

−2
=

3

5
 

b) 3,5 . (−1
2

5
) =

7

2
 .

7

5
=

49

10
 

c) 
−5

23
∶ (−2) =

−5

23
 .

1

−2
=

5

46
 

Chú ý: 

Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y (y  0), gọi là tỉ số của hai số x và 

y, ký hiệu là  
𝒙

𝒚
  hay x : y 

Ví dụ:  Tỉ số của hai số -4,16 và 8,25  

                  Được viết là 
−4,16

8,25
 hay −4,16 : 10,25 

* Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học (Phiếu học tập) 

 

LUYỆN TẬP 

  Các em làm các bài tập 11;13, 16 sgk/12-13 

Bài 11 SGK/16: Tính  

2 21 2.21
) 

7 8 7.8

a
− −

 = =  
15 6 15

) 0,24

4 25 4

b
− −
 =  =  
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7
) (-2)

12

c
−
 =  

3 3 1
) : 6

25 25 6

d
 − −

=  = 
 

 

 

 

                                          

Bài 13 SGK/16: Tính  

3 12 25
) 

4 5 6

a
 −

  − = 
−  

 
38 7 3

) ( 2)

21 4 8

b
 −

−    − = 
 

 

11 33 3
) :

12 16 5

c
 

 = 
 

 
7 8 45

) :

23 6 18

d

  
− − =  
  

 

       

Bài 16 SGK/17: Tính  

2 3 4 1 4 4
) : :

3 7 5 3 7 5

2 3 5 1 4 5
   =

3 7 4 3 7 4

   =

a
   − −

+ + +   
   

   − −
+  + +    

   
 

5 1 5 5 1 2
) : :

9 11 22 9 15 3

5 2 5 5 1 10
   = : :

9 9

   =

15 12 522 2

b
   

+ + −   
   

   
+ + −   

   
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* Hoạt động 3: Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi 

thực hiện các nhiệm vụ học tập. 
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